
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, Ngõ 10, phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG

0110875325

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác dầu thô 0610

4. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

0910

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN THÁI 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PACIFIC DEVELOPMENT GROUP 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PACIFIC DEVELOPMENT GROUP 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962708686
Email: ketoanphattrientbd@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt; 
- Sản xuất dấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi. 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;

1079

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

13. Sản xuất rượu vang 1102

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sao chép bản ghi các loại 1820

25. Sản xuất than cốc 1910

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

27. Đúc kim loại màu 2432
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28. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: Đĩa nông 
lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., chảo, 
chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại; 
- Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự. 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp;
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;
 - Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải...
 - Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít; 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự;
 - Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như: 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo, 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Dụng cụ gài, uốn; 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
 - Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược.

2599

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá) 
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610
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30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

31. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

32. Bán buôn thực phẩm 4632

33. Bán buôn đồ uống
(trừ loại nhà nước cấm)

4633(Chính)

34. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

35. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt...; 
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Những hàng hóa được mua bán là 
những loại còn có giá trị.

4669

36. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

37. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

38. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4719

39. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

40. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

41. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng đạn, tiền kim khí và các loại nhà 
nước cấm khác)

4773

43. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

45. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)

5012

46. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép)

5022

47. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

5222

49. Bốc xếp hàng hóa 5224

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

51. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự, căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày;

5510

52. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm 
kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

53. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5630

54. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

55. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

56. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm thăm dò dư luận)

7320

57. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

58. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

59. Cho thuê xe có động cơ 7710
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CAO 
HOÀNG

Việt 
Nam

P915 - CT 4B Bắc 
Linh Đàm, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

19.800.000.000 99,000 038078034963

2 NGUYỄN 
THỤY VÂN

Việt 
Nam

Số 12 Ngõ 10, Phố 
Tản Đà, Phường 
Nguyễn Trãi, Quận 
Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

200.000.000 1,000 001186025436

60. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

61. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

62. Dịch vụ đóng gói 8292

63. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095026523
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12, Ngõ 10, phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12, Ngõ 10, phố Tản Đà, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NAM ANH Nam

17/10/1995 Kinh Việt Nam

25/10/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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